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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Diến biến giá một số loại rau quả tại thị trường Trung Quốc trong 2 

tuần từ 16-27/12/2024: 

• Giá cải thảo trung bình đạt 3.002 VNĐ/kg, tăng 128 VNĐ/kg so với 

hai tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 46.112 VNĐ/kg, giảm 65 VNĐ/kg so với 

hai tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 37.242 VNĐ/kg, giảm 3.177 VNĐ/kg so với 

hai tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 15.048 VNĐ/kg, giảm 259 VNĐ/kg so với hai 

tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 41.651 VNĐ/kg, giảm 128 VNĐ/kg so với hai 

tuần trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 76.637 VNĐ/kg, giảm 236 VNĐ/kg so với 

hai tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 26/12-01/01/2025: 1 CNY= 3.333,05 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá chuối, gừng, lê, tỏi, xoài 

giảm; giá cải thảo tăng so 

với hai tuần trước; 

❖ Sản lượng táo của Trung 

Quốc ước đạt 48 triệu tấn 

trong niên vụ 2024/2025; 

❖ Indonesia thúc đẩy xuất 

khẩu sầu riêng tươi sang 

Trung Quốc, dự kiến được 

tiếp cận vào năm tới; 

❖ Khối lượng xuất khẩu việt 

quất của Peru ước đạt 

300.000 tấn, xuất khẩu sang 

Trung Quốc tăng 60%; 

❖ Jamaica đầu tư 182 triệu 

USD để phục hồi 2.819 ha 

đất nông nghiệp sau cơn 

bão Beryl và Rafael; 

❖ Kyrgyzstan tăng gấp bốn lần 

lượng rau nhập khẩu từ 

Trung Quốc vào năm 2024; 

❖ Nga dừng chỉ số giảm phát 

FMCG khi áp lực lạm phát 

tăng do giá rau. 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc 

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng 

táo toàn cầu trong năm 2024/25 dự kiến sẽ giảm 

nhẹ, với mức giảm khoảng 350.000 tấn, đạt tổng 

cộng 84 triệu tấn. Sản lượng táo của Trung Quốc 

dự kiến tăng 1,5 triệu tấn, đạt 48 triệu tấn. Khối 

lượng này vượt qua tổng sản lượng táo của Liên 

minh Châu Âu, hiện ở mức 11 triệu tấn. Xuất khẩu 

táo của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng. [2] 

Indonesia 

Ngày 18/12, Bộ trưởng Bộ Thực phẩm Indonesia 

cho biết, nước này đang thúc đẩy việc tiếp cận thị 

trường Trung Quốc cho quả sầu riêng. Cục Kiểm 

dịch Indonesia cho biết Trung Quốc sẽ kiểm tra 

sầu riêng Indonesia vào đầu năm tới. [3]  

Peru 

Theo Blueberriesconsulting, sản lượng việt quất 

của Peru ước đạt 323.928 tấn, tăng 4,1% so với 

dự báo ban đầu. Thị trường xuất khẩu lớn nhất 

của Peru là Hoa Kỳ với 129.834 tấn, chiếm 53% 

tổng khối lượng xuất khẩu, tăng 62% so với cùng 

kỳ niên vụ trước; xuất khẩu sang châu Âu là 

60.709 tấn, Xuất khẩu sang Trung Quốc là 33.363 

tấn, chiếm 14%, tăng 59% so với cùng kỳ năm 

ngoái; xuất khẩu sang Anh là 11.919 tấn, chiếm 

5%, tăng 33%. [4]  

Jamaica 

Jamaica đã phục hồi thành công hơn 2.819 ha đất 

nông nghiệp sau cơn bão Beryl và Rafael. 

Jamaica đã đầu tư khoảng 182 triệu USD mua 

27.579 đơn vị hạt giống các loại và phân phối cho 

nông dân ở Manchester, Clarendon, St Elizabeth, 

Westmoreland, Trelawny, St Catherine và St Ann. 

Các loại cây trồng bao gồm: bắp cải, rau diếp, ớt 

ngọt, dưa hấu và cà chua. Tính đến ngày 16/12, 

hơn 24.860 nông dân đã được hưởng lợi trực tiếp 

từ chương trình phục hồi, nhận được hạt giống, 

phân bón và hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng lại trang 

trại và sinh kế của họ. [5]  

Kyrgyzstan 

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, 

Kyrgyzstan đã tăng gấp bốn lần lượng rau nhập 

khẩu từ Trung Quốc trong 11 tháng năm 2024. 

Khối lượng nhập khẩu đạt 73,4 nghìn tấn, giá trị 

đạt 78,4 triệu USD, tăng 4,2 lần về khối lượng và 

tăng 60 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 

2024, Kyrgyzstan nhập khẩu khoảng 50 loại rau 

từ Trung Quốc. Phần lớn nhất bao gồm ớt, cà 

chua tươi, tỏi, dưa chuột và dưa chuột, bông cải 

xanh, cần tây, bí ngô, cà tím và rau bina. [6]  

Nga 

Chính phủ Nga đã ngừng phổ biến chỉ số giảm 

phát FMCG (hàng tiêu dùng nhanh) của ROMIR 

Research Holding. Chỉ số này, hiển thị tốc độ tăng 

trưởng giá vượt quá tốc độ được Rosstat báo cáo 

chính thức, đã bị đình chỉ khi đạt gần tốc độ tăng 

trưởng giá hàng năm là 20%.  

Vào năm 2024, động lực lạm phát ở Nga chủ yếu 

là khoai tây và rau. Sự kết hợp giữa lãi suất cho 

vay cao và lực lượng lao động đang giảm cho 

thấy giá trái cây và rau quả khó có thể giảm trong 

tương lai gần. Hơn nữa, sự mất giá mạnh của 

đồng rúp làm phức tạp thêm các nỗ lực nhằm 

giảm thiểu tình trạng tăng giá thông qua nhập 

khẩu, do các nhà nhập khẩu Nga chủ yếu giao 

dịch bằng USD để mua hàng. [7]  

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
88622/china-boosts-global-fruit-production-
leading-growth-in-apples-pears-and-grapes/ 

[3]:https://guojiguoshu.com/article/9741 

[4]:https://guojiguoshu.com/article/9699 

[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
90172/jamaica-invests-182m-to-rehabilitate-2-
819-hectares-of-farmland-after-hurricanes-beryl-
and-rafael/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
90936/kyrgyzstan-quadruples-vegetable-imports-
from-china-in-2024/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
88787/russia-halts-fmcg-deflator-index-as-
inflation-pressures-rise-driven-by-vegetable-
prices/ 

 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

Giá một số loại rau quả tại thị trường trong nước trong 2 tuần từ 

16-27/12/2024: 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 26.125 VNĐ/kg, giảm 875 VNĐ/kg 
so với hai tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 9.583 VNĐ/kg, giảm 250 VNĐ/kg so với 
hai tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 90.875 VNĐ/kg, giảm 
11.000 VNĐ/kg so với hai tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 9.667 VNĐ/kg, giảm 750 
VNĐ/kg so với hai tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 23.750 VNĐ/kg, tăng 6.750 VNĐ/kg so 
với hai tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 25/12/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 430 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

361 xe, mặt hàng khác là 69 xe. Cụ thể: (i) tồn 155 xe tại cửa khẩu 

Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 111 xe hoa quả; (ii) tồn 235 xe tại lối 

thông quan Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong 

đó có 215 xe hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 36 

xe tại cửa khẩu chính Chi Ma, trong đó có 31 xe hoa quả; (iv) tồn 04 

hoa quả tại cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Nghịu; (v) không có xe tồn tại 

cửa khẩu phụ Na Hình và cửa khẩu phụ Nà Nưa. [2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu
Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng
Cà chua

❖ Giá xoài cát Chu, dưa hấu, 

sầu riêng Ri6 (loại đẹp), 

thanh long ruột trắng giảm; 

giá cà chua tăng so với hai 

tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 25/12/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 430 xe, trong đó 

có 361 xe chở hoa quả; 

❖ Kỳ vọng ngành rau quả Việt 

có thể mang về hơn 8 tỷ 

USD trong năm 2025; 

❖ Cảnh báo tình trạng giả 

mạo mã số đóng gói xuất 

khẩu sầu riêng; 

❖ Sầu riêng, thanh long, đậu 

bắp và ớt của Việt Nam bị 

nâng tần suất kiểm tra khi 

nhập khẩu vào EU; 

❖ Giá sầu riêng Monthong 

vượt mức 200.000 VNĐ/kg. 
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Xuất nhập khẩu  

Theo số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan (Bộ Tài 
chính), sơ bộ giá trị xuất khẩu rau quả tháng 
12/2024 đạt gần 474 triệu USD, tăng 3,5% so với 
tháng trước đó, và tăng 15,6% so với cùng kỳ. Tính 
chung gần hết 12 tháng, xuất khẩu rau quả ước đạt 
gần 7,1 tỷ USD, tăng gần 27% so với cùng kỳ.  

Theo đại diện Hiệp hội rau quả Việt Nam 
(Vinafruit), với những dư địa thị trường, ngành rau 
quả Việt có thể mang về hơn 8 tỷ USD trong năm 
2025. Trong đó, có nhiều yếu tố mới xuất hiện như 
mặt hàng sầu riêng đông lạnh, dừa tươi xuất khẩu 
đi Trung Quốc, chanh dây hiện nay đang đàm phán 
với Mỹ để xuất, có mặt hàng mới tham gia. [3]   

Cảnh báo tình trạng giả mạo mã số đóng gói 
xuất khẩu sầu riêng 

Ngày 20/12, Công ty TNHH thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu Vina T&T phát đi thông báo khẩn 
về việc mã số cơ sở đóng gói VN-BTPH-036 của 
công ty đang bị làm giả và sử dụng trái phép để 
xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc. 

Theo thông báo, một người chưa xác định đã giả 
mạo con dấu và chữ ký của ông Võ Hữu Trường - 
người đứng đầu chi nhánh Vina T&T Bến Tre (mã 
số 031294360-003) - để ký kết hợp đồng ủy quyền 
xuất khẩu số HĐ/UQTQMĐG-036 với Công ty 
TNHH EM (viết tắt) vào ngày 10/12/2024 và phát 
hành công văn số 03/BVTV/2024 đề ngày 
12/12/2024 với nội dung liên quan việc ủy quyền 
sử dụng mã số đóng gói trái pháp luật. 

Vina T&T khẳng định chi nhánh Bến Tre của công 
ty chưa từng sở hữu hay sử dụng bất kỳ con dấu 
nào, cũng như chưa bao giờ ủy quyền cho bất kỳ 
đơn vị nào sử dụng mã số cơ sở đóng gói của 
mình. Công ty đã gửi văn bản đến các cơ quan 
chức năng để báo cáo và đề nghị ngăn chặn tình 
trạng này, tuy nhiên tình hình vẫn chưa được cải 
thiện. [4]  

Sầu riêng, thanh long, đậu bắp và ớt của Việt 

Nam bị nâng tần suất kiểm tra khi nhập khẩu 

vào EU; 

Ngày 18/12/2024, Ủy ban Châu Âu ban hành Quy 

định số 2024/3153 về rà soát áp dụng các biện 

pháp tăng cường kiểm tra bổ sung, biện pháp khẩn 

cấp quản lý nhập khẩu  hàng nông sản, thực phẩm  

từ các  bên ngoài vào EU theo quy định 2019/1793 

và đưa ra quyết  định  đối với  một số nông sản,  

 
1 do trong thời gian qua, tỷ lệ cảnh báo về tồn dư thuốc BVTV 

trong các lô hàng sầu riêng xuất khẩu sang EU vẫn còn cao. 
2 do trong thời gian qua, số các lô hàng thanh long, ớt và đặc biệt là 

đậu  

 

thực phẩm có nguồn gốc tại Việt Nam như sau: (i) 

nâng tần suất kiểm tra mặt hàng sầu riêng từ 10% 

lên 20%1; (ii) áp dụng tần suất kiểm tra tại biên giới 

đối với thanh long từ 30%; đậu bắp và ớt, áp dụng 

tần suất kiểm tra đều là 50% đồng thời kèm theo 

các lô hàng là Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 

và kết quả phân tích kiểm nghiệm về dư lượng 

thuốc BVTV tồn dư trong sản phẩm2. Quy định này 

có hiệu lực từ ngày 8/1/2025. [5]  

Giá sầu riêng Monthong vượt mức 200.000 
VNĐ/kg 

Theo khảo sát của Plo.vn, vào sáng ngày 30/12, tại 
các đơn vị báo giá thu mua sầu riêng xuất khẩu ở 
khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, sầu riêng 
Monthong đã bật tăng, vượt mốc 200.000 VNĐ/kg 
lên mức 202.000 - 220.000 VNĐ/kg. 

Theo đại diện VinaFruit, cho biết giá sầu riêng tăng 
cao trở lại là để đáp ứng nhu cầu cho Tết âm lịch 
của Trung Quốc. Ngoài ra, hiện sản lượng sầu 
riêng trái vụ ở các tỉnh miền Tây cũng không còn 
nhiều trong khi các tỉnh khác như Gia Lai, Đắk Lắk, 
Đăk Nông, Lâm Đồng… không có sầu riêng trái vụ 
để bán, điều này cũng tác động đến giá thu mua 
sầu riêng xuất khẩu. Ngay cả thị trường quốc tế, 
hiện chỉ có Việt Nam có sầu riêng trái vụ xuất khẩu. 
[6]  

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://langsontrade.vn/thong-tin-xuat-nhap-khau-
lang-son/tong-hop/tinh-hinh-xnk-hang-hoa-qua-cac-
cua-khau-tren-dia-ban-tinh-lang-son-cap-nhat-den-
20h00-ngay-21-12-2024-11690 

[3]:https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ky-vong-nganh-
rau-qua-viet-co-the-mang-ve-hon-8-ty-usd-trong-
nam-2025-167538-167538.html 

[4]:https://vov.gov.vn/canh-bao-tinh-trang-gia-
mao-ma-so-dong-goi-xuat-khau-sau-rieng-dtnew-
1050543 

[5]:https://vn-eu-tradehub.com/2024/12/23/quy-
dinh-moi-cua-eu-ve-tang-cuong-kiem-tra-bo-sung-
bien-phap-khan-cap-quan-ly-nhap-khau-hang-
nong-san-thuc-pham-tu-ben-ngoai-vao-eu/ 

[6]:https://plo.vn/ly-do-gia-sau-rieng-dua-nhau-bat-
tang-vuot-muc-200000-dongkg-post827565.html 

bắp xuất khẩu sang EU vẫn còn bị cảnh báo, vi phạm quy định 

MRL không giảm do đó EU vẫn duy trì áp dụng biện pháp tăng 

cường kiểm tra như lần thông báo trước 

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ky-vong-nganh-rau-qua-viet-co-the-mang-ve-hon-8-ty-usd-trong-nam-2025-167538-167538.html
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ky-vong-nganh-rau-qua-viet-co-the-mang-ve-hon-8-ty-usd-trong-nam-2025-167538-167538.html
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ky-vong-nganh-rau-qua-viet-co-the-mang-ve-hon-8-ty-usd-trong-nam-2025-167538-167538.html
https://vov.gov.vn/canh-bao-tinh-trang-gia-mao-ma-so-dong-goi-xuat-khau-sau-rieng-dtnew-1050543
https://vov.gov.vn/canh-bao-tinh-trang-gia-mao-ma-so-dong-goi-xuat-khau-sau-rieng-dtnew-1050543
https://vov.gov.vn/canh-bao-tinh-trang-gia-mao-ma-so-dong-goi-xuat-khau-sau-rieng-dtnew-1050543
https://vn-eu-tradehub.com/2024/12/23/quy-dinh-moi-cua-eu-ve-tang-cuong-kiem-tra-bo-sung-bien-phap-khan-cap-quan-ly-nhap-khau-hang-nong-san-thuc-pham-tu-ben-ngoai-vao-eu/
https://vn-eu-tradehub.com/2024/12/23/quy-dinh-moi-cua-eu-ve-tang-cuong-kiem-tra-bo-sung-bien-phap-khan-cap-quan-ly-nhap-khau-hang-nong-san-thuc-pham-tu-ben-ngoai-vao-eu/
https://vn-eu-tradehub.com/2024/12/23/quy-dinh-moi-cua-eu-ve-tang-cuong-kiem-tra-bo-sung-bien-phap-khan-cap-quan-ly-nhap-khau-hang-nong-san-thuc-pham-tu-ben-ngoai-vao-eu/
https://vn-eu-tradehub.com/2024/12/23/quy-dinh-moi-cua-eu-ve-tang-cuong-kiem-tra-bo-sung-bien-phap-khan-cap-quan-ly-nhap-khau-hang-nong-san-thuc-pham-tu-ben-ngoai-vao-eu/


 

 

Trang 5 
 

Báo cáo số 49 (30.12.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương 
Giá từ 02-
13/12/2024  

Giá từ 16-
27/12/2024  

Thay đổi so với  
2 tuần trước 

Xoài Cát Chu    27,000     26,125        -875 

An Giang      15,500       17,500       2,000  

Đồng Tháp      26,000       33,500       7,500  

Tiền Giang      20,000       21,000       1,000  

Vĩnh Long      46,500       32,500    -14,000 

Dưa hấu       9,833       9,583        -250 

Cần Thơ        7,500         7,500               

Đồng Tháp      10,000         9,000      -1,000 

Tiền Giang      17,500       15,500      -2,000 

Vĩnh Long        7,000         7,000      

Bến Tre        7,500         8,000          500  

Hậu Giang        9,500       10,500       1,000  

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)  101,875     90,875    -11,000 

Cần Thơ      85,000       77,500      -7,500 

Đồng Tháp      97,500       90,000      -7,500 

Tiền Giang   125,000       96,000    -29,000 

Vĩnh Long   100,000    100,000      

Thanh long ruột trắng    10,417       9,667        -750 

Long An        8,500       10,000       1,500  

Tiền Giang      14,000       12,000      -2,000 

Vĩnh Long        8,750         7,000      -1,750 

Cà chua    17,000     23,750       6,750  

Cà Mau      22,000       35,000     13,000  

Tiền Giang      12,000       12,500          500  

 


